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A–LÝ THUYẾT 
Câu 1: Trình bày sự phân bố các dân tộc ở nước ta:
· Người Việt phân bố rộng khắp trong cả nước, tập trung nhiều ở các vùng đồng bằng, trung du và ven biển.

· Các dân tộc ít người phân bố ở trung du, miền núi.

Câu 2: Trình bày tình hình phát triển ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi nước ta.
· Tình hình phát triển ngành trồng trọt:

· Cơ cấu đa dạng

· Lúa là cây trồng chính. Diên tích, năng suất, sản lượng lúa, sản lượng lúa bình quân đầu người không ngừng tăng lên.

· Cây công nghiệp và cây ăn quả phát triển khá mạnh.

· Có nhiều sản phẩm xuất khẩu như gạo, cà phê, cao su, trái cây.
· Tình hình phát triển ngành chăn nuôi:

· Chiếm tỉ trọng còn nhỏ trong nông nghiệp.

· Đàn gia súc, gia cầm tăng nhanh.
Câu 3: Trình bày sự phát triển và phân bố ngành thủy sản.
· Khai thác hải sản: sản lượng tăng khá nhanh. Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác: Hải Phòng, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau…
· Nuôi trồng thủy sản phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm cá. Các tỉnh có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn là: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế…

· Xuất khẩu thủy sản đã có những bước phát triển vượt bậc.

Câu 4: Trình bày vai trò và đặc điểm phân bố ngành dịch vụ.
· Vai trò ngành dịch vụ:

· Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế.
· Tạo ra các mối liên hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với nước ngoài.
· Tạo nhiều việc làm, góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn cho nền kinh tế.
· Đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ:
· Phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố dân cư, sự phát triển của sản xuất.
· Các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố ko đều; phát triển ở các đô thị như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ…, chưa phát triển ở vùng sâu, vùng xa…
· Hai trung tâm dịch vụ lớn và đa dạng nhất ở nước ta là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Câu 5: Trình bày đặc điểm tự nhiên của vùng Trung du miền núi Bắc bộ
Địa hình cao, cắt xẻ mạnh. Khí hậu có mùa đông lạnh. Nhiều loại khoáng sản (than, sắt, nhôm…). Trữ năng thủy điện dồi dào.
Câu 6: Trình bày đặc điểm nông nghiệp vùng Trung du miền núi Bắc bộ
· Cơ cấu sản phẩm nông nghiệp dạng (nhiệt đới, cận nhiệt đới, ôn đới). Qui mô sản xuất tương đối tập trung.
· Một số sản phẩm có giá trị trên thị trường (chè, hồi, hoa quả…)

· Nuôi nhiều trâu, bò, lợn.

· Là vùng phân bố của cây chè, hồi.

Câu 7: Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng.
a) Thuận lợi: 

· Đất phù sa màu mỡ, điều kiện khí hậu thủy văn thuận lợi cho thâm canh lúa nước.
· Thời tiết mùa đông thuận lợi cho việc trồng các loại cây ưa lạnh (khoai tây, cà rốt, súp lơ, su hào…)
· Một số khoáng sản có giá trị đáng kể (đá vôi, than nâu, khí tự nhiên).
· Vùng ven biển và biển thuận lợi cho nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, du lịch.
b) Khó khăn: thiên tai (bão, lũ, lụt, thời tiết thất thường); ít tài nguyên khoáng sản.
Câu 8: Trình bày những thuận lợi và khó khăn về dân cư, xã hội đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng Bắc Trung Bộ.
· Thuận lợi: Là địa bàn cư trú của 25 dân tộc. Lực lượng lao động dồi dào, có truyền thống lao động cần cù, giàu nghị lực và kinh nghiệm trong đấu tranh với thiên nhiên.
· Khó khăn: mức sống chưa cao, cơ sở vật chất kỹ thuật còn hạn chế.



Câu 9: Trình bày những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với phát triển kinh tế-xã hội vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
· Thuận lợi: tiềm năng nổi bật là kinh tế biển (nhiều hải sản, bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh để xây dựng các cảng nước sâu. Có một số khoáng sản (Titan, nước khoáng, muối, vàng, cát thủy tinh).
· Khó khăn: nhiều thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán, sa mạc hóa…)
II – KỸ NĂNG
+ Vẽ biểu đồ cột( đơn, đôi).
+ Nhận xét bảng số liệu.
